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TỈNH ĐIỆN BIÊN
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	Số: 1973 /TTr-UBND
	Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2019


TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật

 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 06/QĐ-TTHĐND ngày 19/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên trong năm 2019; Quyết định số 07/QĐ-TTHĐND ngày 26/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên trong năm 2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Trên cơ sở kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có 03 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành cần bãi bỏ.

Căn cứ kết quả hệ thống hóa được Bộ, ngành Trung ương công bố, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát thường xuyên văn bản thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành quản lý. Qua rà soát, có Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; mức thu thủy lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần được bãi bỏ.


Để đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất và kịp thời của văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong hệ thống pháp luật, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

+ Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2010, định hướng đến 2020 vì: nội dung không chứa QPPL và nội dung đề án đã được quy định tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2016.

+ Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; mức thu thủy lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên vì: các căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND đều đã hết hiệu lực toàn bộ
.

+ Nghị quyết số 334/2014/NQ-HĐND ngày 04/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định chi tiết mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên vì nội dung Nghị quyết không còn phù hợp với quy định Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực.

Do vậy, việc bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết nêu trên là cần thiết để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Việc bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành phải kịp thời nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Quan điểm

- Về trình tự, thủ tục: Nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Về nội dung: Nghị quyết được xây dựng phù hợp với quy định của văn bản cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 12/3/2019, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ.

Sau khi xây dựng dự thảo, Sở Tư pháp đã có Công văn số 350/STP-XDKTVB ngày 08/4/2019 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành gửi Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, dự thảo Nghị quyết đã được hoàn thiện và tổ chức thẩm định theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 703/BC-STP ngày 03/7/2019 của Hội đồng thẩm định Sở Tư pháp, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết bãi bỏ để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2019, UBND tỉnh đã lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 03 nghị quyết quy phạm pháp luật, có 24/25 đồng chí Thành viên UBND tỉnh dự họp đồng ý về việc bãi bỏ, 01 đồng chí vắng do đang dự họp Quốc hội (đồng chí Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều: Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo).
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn 
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	Số:       /2019/NQ-HĐND
	Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2019



NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật

 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày      tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra……/BC-BPC ngày   /7/2019 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2010, định hướng đến 2020;
2. Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; mức thu thủy lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
3. Nghị quyết số 334/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định chi tiết định mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIV, Kỳ họp thứ    thông qua ngày     tháng    năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2019./.

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ NN&PTNT; Bộ Công thương;

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- TT Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;  

- Báo Điện Biên Phủ;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Lò Văn Muôn


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

VĂN PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số:                /PTr-NC
	Điện Biên, ngày        tháng 7 năm 2019


- Độ mật: thường

- Đăng tải Cổng TTĐT tỉnh: không

- Theo dõi YKCĐ: không
- Mã: DT3487
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi:   Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Vấn đề trình: Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

Tài liệu kèm theo: 

- Tờ trình số 701/TTr-STP ngày 03/7/2019 của Sở Tư pháp;
- Báo cáo số 703/BC-STP ngày 03/7/2019 của Sở Tư pháp;
- Báo cáo thẩm định số 704/BC-STP ngày 03/7/2019 của Sở Tư pháp;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Các văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ.

	1
	Tóm tắt nội dung công việc: 

- Trên cơ sở nội dung trình của Sở Tư pháp và các Quyết định chấp thuận của TT HĐND tỉnh, CV hoàn thiện DT;
- Kính trình LĐ UBND, VP UBND tỉnh xem xét, ban hành.
	Ngày      tháng 7 năm 2019

Phê duyệt của Lãnh đạo 

UBND tỉnh


	2
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh
	

	3
	Ý kiến của các cơ quan liên quan:


	Ngày       tháng 7 năm 2019

Phê duyệt của Lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh


	Ngày        /7/2019

Chuyên viên

Lò Thị Thăm
	Ngày       /7/2019

Lãnh đạo phòng

Đặng Công Tân
	Ngày        /7/2019

Người kiểm soát
	


DỰ THẢO








� Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 đã được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 đã được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 đã được thay thế bằng Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 đã được thay thế bởi Luật 17/2012/QH13 Tài nguyên nước; Pháp lệnh số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=32/2001/PL-UBTV&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �32/2001/PL-UBTV� QH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đã được thay thế bằng Luật Thủy lợi năm 2017; Nghị định số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=115/2008/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �115/2008/NĐ-CP� ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=143/2003/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �143/2003/NĐ-CP� ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đã được Sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Thông tư số: � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2009/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �36/2009/TT-BTC� ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=115/2008/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �115/2008/NĐ-CP� ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=143/2003/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �143/2003/NĐ-CP� ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đã được thay thế bởi Thông tư số 41/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Thông tư số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=75/2004/TT-BNN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �75/2004/TT-BNN� ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước đã được thay thế bằng Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số � HYPERLINK "http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=65/2009/TT-BNNPTNT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" �65/2009/TT-BNNPTNT� ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đã được thay thế bằng Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
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